
Dải điều chỉnh
Setting range (A)

Dùng cho công tắc 
tơ

Use for contactor

Tên sản phẩm
Model name

Mã sản phẩm
Material code

Đơn giá
Unit price 

Tên sản phẩm
Model name

Mã sản phẩm
Material code

Đơn giá
Unit price

0.1-0.16 TH-T18 0.12A THA02-271 386.000 TH-T18KP 0.12A THA02-288 562.000
0.14 - 0.22 TH-T18 0.17A THA02-272 386.000 TH-T18KP 0.17A THA02-289 562.000
0.20 - 0.32 TH-T18 0.24A THA02-273 386.000 TH-T18KP 0.24A THA02-290 562.000
0.28 - 0.42 TH-T18 0.35A THA02-274 386.000 TH-T18KP 0.35A THA02-291 562.000
0.4 - 0.6 TH-T18 0.5A THA02-275 386.000 TH-T18KP 0.5A THA02-292 562.000

0.55 - 0.85 TH-T18 0.7A THA02-276 386.000 TH-T18KP 0.7A THA02-293 562.000
0.7 - 1.1 TH-T18 0.9A THA02-277 386.000 TH-T18KP 0.9A THA02-294 562.000

TH_T18 1.0 - 1.6 TH-T18 1.3A THA02-278 386.000 TH-T18KP 1.3A THA02-295 562.000
1.4 - 2.0 TH-T18 1.7A THA02-279 386.000 TH-T18KP 1.7A THA02-296 562.000
1.7 - 2.5 TH-T18 2.1A THA02-280 386.000 TH-T18KP 2.1A THA02-297 562.000
2.0 - 3.0 TH-T18 2.5A THA02-281 386.000 TH-T18KP 2.5A THA02-298 562.000
2.8 - 4.4 TH-T18 3.6A THA02-282 386.000 TH-T18KP 3.6A THA02-299 562.000
4.0 - 6.0 TH-T18 5A THA02-283 386.000 TH-T18KP 5A THA02-300 562.000
5.2 - 8.0 TH-T18 6.6A THA02-284 386.000 TH-T18KP 6.6A THA02-301 562.000

7-11 TH-T18 9A THA02-285 386.000 TH-T18KP 9A THA02-302 562.000
9-13 TH-T18 11A THA02-286 386.000 TH-T18KP 11A THA02-303 562.000
12-18 TH-T18 15A THA02-287 438.000 TH-T18KP 15A THA02-304 631.000

0.20 - 0.32 TH-T25 0.24A THA02-305 438.000 TH-T25KP 0.24A THA02-321 631.000
0.28 - 0.42 TH-T25 0.35A THA02-306 438.000 TH-T25KP 0.35A THA02-322 631.000

TH_T25KP 0.4 - 0.6 TH-T25 0.5A THA02-307 438.000 TH-T25KP 0.5A THA02-323 631.000
0.55 - 0.85 TH-T25 0.7A THA02-308 438.000 TH-T25KP 0.7A THA02-324 631.000
0.7 - 1.1 TH-T25 0.9A THA02-309 438.000 TH-T25KP 0.9A THA02-325 631.000
1.0 - 1.6 TH-T25 1.3A THA02-310 438.000 TH-T25KP 1.3A THA02-326 631.000
1.4 - 2.0 TH-T25 1.7A THA02-311 438.000 TH-T25KP 1.7A THA02-327 631.000
1.7 - 2.5 TH-T25 2.1A THA02-312 438.000 TH-T25KP 2.1A THA02-328 631.000
2.0 - 3.0 TH-T25 2.5A THA02-313 438.000 TH-T25KP 2.5A THA02-329 631.000
2.8 - 4.4 TH-T25 3.6A THA02-314 438.000 TH-T25KP 3.6A THA02-330 631.000
4.0 - 6.0 TH-T25 5A THA02-315 438.000 TH-T25KP 5A THA02-331 631.000
5.2 - 8.0 TH-T25 6.6A THA02-316 438.000 TH-T25KP 6.6A THA02-332 631.000

7-11 TH-T25 9A THA02-317 438.000 TH-T25KP 9A THA02-333 631.000
9-13 TH-T25 11A THA02-318 438.000 TH-T25KP 11A THA02-334 631.000

TH_T50 12-18 TH-T25 15A THA02-319 438.000 TH-T25KP 15A THA02-335 631.000
18-26 TH-T25 22A THA02-320 492.000 TH-T25KP 22A THA02-336 654.000

24-34
S(D)-T35
S(D)-T50

TH-T50 29A THA02-861 546.000 TH-T50KP 29A THA02-877 729.000

30-40 TH-T50 35A THA02-875 546.000 TH-T50KP 35A THA02-878 729.000
34-50 TH-T50 42A THA02-876 546.000 TH-T50KP 42A THA02-879 729.000
12-18 TH-T65 15A THA02-957 720.000 TH-T65KP 15A THA02-939 873.000
18-26 TH-T65 22A THA02-958 720.000 TH-T65KP 22A THA02-940 873.000
24-34 TH-T65 29A THA02-959 720.000 TH-T65KP 29A THA02-941 873.000
30-40 TH-T65 35A THA02-960 720.000 TH-T65KP 35A THA02-942 873.000
34-50 TH-T65 42A THA02-961 720.000 TH-T65KP 42A THA02-943 873.000
43-65 TH-T65 54A THA02-962 720.000 TH-T65KP 54A THA02-944 873.000
54-80 S(D)-T80 TH-T100 67A THA02-967 795.000 TH-T100KP 67A THA02-963 1.052.000
65-100 TH-T100 82A THA02-968 795.000 TH-T100KP 82A THA02-964 1.052.000

TH_T100 85-105 TH-T100 95A THA03-031 795.000 TH-T100KP 95A THA03-033 1.031.000

2,1 TH-T18SQ 2.1A THA03-418 1.148.000
15 TH-T18SQ 15A THA03-425 1.261.000
2,1 TH-T18KPSQ 2.1A THA03-435 1.492.000
15 TH-T18KPSQ 15A THA03-442 1.607.000
2,1 TH-T18FSKPSQ 2.1A THA03-446 3.099.000
15 TH-T18FSKPSQ 15A THA03-447 3.214.000
2,1 TH-T18SQSR 2.1A THA03-448 2.986.000
15 TH-T18SQSR 15A THA03-449 3.099.000
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34-50 TH-N120 42A THA00-397 1.125.000 TH-N120KP 42A THA00-403 1.621.000
43-65 TH-N120 54A THA00-398 1.125.000 TH-N120KP 54A THA00-404 1.621.000
54-80 TH-N120 67A THA00-399 1.125.000 TH-N120KP 67A THA00-405 1.621.000
65-100 TH-N120 82A THA00-400 1.125.000 TH-N120KP 82A THA00-406 1.621.000

TH-N120 85-125 TH-N120TA 105A THA00-401 1.247.000 TH-N120KPTA 105A THA00-407 1.609.000
100-150 TH-N120TA 125A THA00-402 1.247.000 TH-N120KPTA 125A THA00-408 1.609.000
65-100 TH-N220RH 82A THA00-409 2.741.000 TH-N220KPRH 82A THA00-901 3.762.000
85-125 TH-N220RH 105A THA00-410 2.741.000 TH-N220KPRH 105A THA00-895 3.762.000
100-150 TH-N220RH 125A THA00-411 2.741.000 TH-N220KPRH 125A THA00-929 3.762.000
120-180 TH-N220RH 150A THA00-412 2.741.000 TH-N220KPRH 150A THA00-680 3.762.000
140-220 TH-N220RH 180A THA00-413 2.741.000 TH-N220KPRH 180A THA00-749 3.762.000
170-250 TH-N220RH 210A THA00-919 2.741.000 TH-N220KPRH 210A THA00-751 3.762.000

TH-N220RH 85-125 TH-N400RH 105A THA01-236 3.219.000 TH-N400KPRH 105A THA01-605 3.861.000
100-150 TH-N400RH 125A THA00-692 3.219.000 TH-N400KPRH 125A THA01-606 3.861.000
120-180 TH-N400RH 150A THA01-203 3.219.000 TH-N400KPRH 150A THA01-118 3.861.000
140-220 TH-N400RH 180A THA00-938 3.219.000 TH-N400KPRH 180A THA00-750 3.861.000
200-300 TH-N400RH 250A THA00-419 3.219.000 TH-N400KPRH 250A THA00-682 4.553.000
260-400 TH-N400RH 330A THA00-420 3.219.000 TH-N400KPRH 330A THA00-644 3.861.000
200-300 TH-N600 250A THA01-113 720.000 TH-N600KP 250A THA00-933 1.052.000
260-400 TH-N600 330A THA00-667 720.000 TH-N600KP 330A THA00-836 1.052.000
400-600 TH-N600 500A THA00-696 720.000 TH-N600KP 500A THA00-752 1.052.000

TH-N400RHKP 520-800 TH-N600 660A THA00-689 720.000 TH-N600KP 660A THA00-904 1.052.000

TH-T
Rơ le bảo vệ quá tải

Overload relay
Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Overload and Open-phase protection relay

RƠ LE NHIỆT-DÒNG TH-T THERMAL OVERLOAD RELAY TH-T SERIES

Sản xuất tại Nhật Bản
Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C 8201-4-1, 
IEC 60947-4-1,  EN 60947-4-1, GB 14048.4
Dùng bảo vệ quá tải
Hỗ trợ tùy chọn bảo vệ mất pha
Lắp trực tiếp vào công tắc tơ

Made in Japan
Comply with JIS C8201-4-1, IEC 60947-4-1, 
EN 60947-4-1, GB 14048.4 standard
Use for overload protection
Support open-phase protection option
Install to contactor directly

Rơ le nhiệt TH-T
Thermal overload relay TH-T

S(D)-N125
S(D)-N150

Sản xuất tại Nhật Bản
Đáp ứng tiêu chuẩn JIS C 8201-4-1,
IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, GB 14048.4
Dùng bảo vệ quá tải
Hỗ trợ tùy chọn bảo vệ mất pha
Lắp trực tiếp vào công tắc tơ

Made in Japan
Comply with JIS C8201-4-1, IEC 60947-4-1, 
EN 60947-4-1, GB 14048.4 standard
Use for overload protection
Support open-phase protection option
Install to contactor directly

S-T10
S(D)-T12 
S(D)-T20

S(D)-T21
S(D)-T25
S(D)-T35
S(D)-T50

S(D)-T50

S(D)-T65
S(D)-T80

S(D)-T100

TH-T (Spring clamp type)
Rơ le bảo vệ quá tải loại hỗ trợ đấu dây nhanh

Spring clamp type overload relay

S(D)-N180
S(D)-N220

S(D)-T12SQ, S(D)-T20SQ

RƠ LE NHIỆT-DÒNG TH-N THERMAL OVERLOAD RELAY TH-N SERIES

S(D)-N300
S(D)-N400

S(D)-N600
S(D)-N800

Rơ le nhiệt TH-N
Thermal overload relay TH-N

TH-N
Rơ le bảo vệ quá tải

Overload relay
Rơ le bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha

Overload and Open-phase protection relay


